DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 07/02/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	202
	Trần Công Nguyên
	Đức Ninh Đông, Đồng Hới, Quảng Bình

	2
	203
	Trần Đình Sử
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	3
	206
	Trần Đức Long
	Quảng Thanh, Quảng Trạch, Quảng Bình

	4
	207
	Đặng Phước Đạt
	Tiến Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	5
	208
	Trần Thị Ngân
	Lương Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	6
	209
	Nguyễn Quang
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	7
	210
	Hoàng Viết Thành
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	8
	211
	Đậu Giang Sơn
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	9
	212
	Trần Viết Dũng
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	10
	213
	Võ Thị Kiều Oanh
	Quán Hàu, Quảng Ninh, Quảng Bình

	11
	217
	Nguyễn Nhật Nam
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	12
	220
	Hoàng Văn Linh
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	13
	224
	Dương Thị Hoài Phương
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	14
	225
	Nguyễn Thanh Minh
	Quang Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	15
	226
	Nguyễn Thanh Hải
	Quang Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	16
	227
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	17
	228
	Nguyễn Thị Thu Thảo
	Quán Hàu, Quảng Ninh, Quảng Bình

	18
	229
	Nguyễn Thị Hương
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	19
	230
	Hoàng Thị Hạ
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	20
	231
	Hoàng Thị Quyên
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	21
	232
	Nguyễn Mạnh Thế
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	22
	234
	Hà Quỳnh An
	Đồng Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình


